
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 210762 Nguyễn Thái Dương 29/05/2003 Long An DH21OTO02

2 213410 Nguyễn Thị Thùy Duyên 22/12/2003 0 DH21DUO02

3 210612 Trần Trường Giang 12/10/2003 Sóc Trăng DH21OTO02

4 221915 Trần Thị Bảo Hà 30/04/2004 An Giang DH22MAR02

5 210729 Nguyễn Hoàng Hải 26/10/2003 Hậu Giang DH21OTO02

6 225467 Huỳnh Bảo Hân 19/07/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

7 222614 Lưu Thị Kim Hạnh 17/03/2004 An Giang DH22KTO03

8 220712 Lê Thị Thu Hảo 29/09/2004 An Giang DH22MAR02

9 210696 Nguyễn Quốc Huy 09/08/2003 An Giang DH21OTO02

10 2110138 Trần Nhật Lan 22/06/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

11 219711 Nguyễn Thị Yến Linh 19/01/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

12 210766 Thái Thiên Lý 14/03/2003 Cà Mau DH21OTO02

13 210736 Nguyễn Nam 03/08/2003 Cà Mau DH21OTO02

14 2110294 Lâm Ngọc Nga 21/05/2003 Vĩnh Long DH21DUO02

15 225311 Hồ Thanh Ngân 12/12/2004 Cà Mau DH22KQT01

16 224018 Phạm Nguyễn Trọng Nghĩa 07/06/2003 0 DH22KQT01

17 219767 Đỗ Ngọc 01/11/2003 Cần Thơ DH21DUO02

18 224891 Dư Bảo Ngọc 25/07/2002 Bạc Liêu DH22KQT01

19 219319 Trần Thanh Nguyệt 22/05/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

20 223014 Trần Trọng Nhân 24/11/2003 Cà Mau DH22KQT01

21 225287 Nguyễn Ý Nhi 25/06/2004 0 DH22KQT01

22 2110318 Huỳnh Phi Phi 15/06/2003 An Giang DH21DUO02

23 2110481 Nguyễn Thị Yến Phi 29/09/2003 Đồng Tháp DH21DUO02
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24 226027 Kang Phền Phú 22/09/2004 Kiên Giang DH22KQT01

25 214263 Lê Huỳnh Yến Phương 04/10/2003 An Giang DH21DUO02

26 2110945 Âu Lập Quý 08/10/2003 Cần Thơ DH21OTO02

27 229780 Lư Trúc Quyển 08/12/2004 Trà Vinh DH22KTO03

28 210424 Lê Nguyễn Như Quỳnh 18/09/2003 Đồng Tháp DH21DUO01

29 225577 Nguyễn Văn Sinh 19/08/2004 Bình Định DH22KQT01

30 210959 Trần Linh Tâm 24/12/2003 Bạc Liêu DH21OTO02

31 200735 Nguyễn Hoàng Tân 09/05/2002 Hậu Giang DH21OTO02

32 214481 Võ Lê Kim Tiên 10/11/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

33 225567 Quách Văn Tiến 03/08/2004 Cần Thơ DH22KQT01

34 226522 Nguyễn Thành Tính 01/10/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

35 226454 Phan Trần Bảo Trân 20/12/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

36 221490 Nguyễn Mai Trinh 22/07/2003 Kiên Giang DH22KTO01

37 226028 Đặng Lê Thành Trung 30/01/2004 Bến Tre DH22MAR02

38 213642 Trần Lê Anh Tuấn 22/12/2003 Kiên Giang DH21OTO02

39 223755 Nguyễn Tuyền 04/10/2004 0 DH22KQT01

40 225593 Nguyễn Thị Như Ý 02/06/2004 An Giang DH22KTO03

41 223896 Võ Thị Như Ý 24/06/2003 Bạc Liêu DH22KQT01
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